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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
* Phần Lịch sử: 
- Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo.
- Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
- Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
* Phần Địa lí: 
- Châu Âu: 
+ Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên.
+ Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.
- Châu Á: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á.
2. Năng lực:
* Năng lực chuyên biệt:
- Lịch sử: 
+ Tìm hiểu và khai thác thông tin lịch sử.
+ Nhận biết và tư duy được ý nghĩa của các sự kiện lịch sử. 
- Địa lí: 
+  Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự nhiên, kinh tế- xã hội.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực trong học tập và hoàn thành bài kiểm tra. 
- Trung thực trong khi làm bài. 
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)


	      GV RA ĐỀ
	NHÓM CM
	BGH

	   Nguyễn Thị Bích


  Đặng T. Thu Huyền
	Trần Thị Linh


Nguyễn Thị Thu Huyền
	


Lê Thị Ngọc Anh












KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 7 

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	TT
	Chương
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XIX
	1.Phong trào văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
	3
	
	1
	1
	
	1
	
	
	4
	2
	3đ

	2
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	5
	
	1
	
	
	
	
	1
	6
	1
	2đ

	Số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	10
	3
	

	Số điểm
	2đ
	1,5đ
	1đ
	0,5đ
	
	
	50%
(5đ)

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	TT
	Chương
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Châu Âu
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5%
(0,25đ)

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5%
(0,25đ)

	2
	Châu Á
	1. Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	10%
(1đ)

	
	
	2. Đặc điểm tự nhiên
	2
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	4
	3
	35%
(3,5đ)

	Số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	10
	3
	

	Điểm số
	2đ
	1,5đ
	1đ
	0,5
	
	
	50%
(5đ)

	Tổng hợp chung LS-ĐL
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	100%








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 7 
	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL
(số câu)
	TN
	TL

	CHƯƠNG 1. TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XV

	1. Phong trào văn hóa Phục hưng và phong trào Cải cách tôn giáo.
	Nhận biết
	-Trình bày những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
	3
	
	C1,2,3
	

	
	Thông hiểu
	- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo
	1
	1
	C4
	C1a

	
	Vận dụng
	- Nhận biết được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.
	
	1
	
	C1b

	CHƯƠNG 2. TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

	2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
	-Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
	5
	
	C5,6,7,8,9
	

	
	Thông hiểu
	- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)
	1
	
	C10
	

	
	Vận dụng
	– Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)  có ảnh hưởng đến hiện nay.
	
	1
	
	C2

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	3
2,5
25%
	
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	CHỦ ĐỀ 1: CHÂU ÂU

	1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên
	Nhận biết

	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới lạnh; đới ôn hòa.
	1
	
	C11
	

	2. Đặc điểm dân cư, xã hội
	Nhận biết

	- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
	1
	
	C12
	

	CHỦ ĐỀ 2: CHÂU Á

	1. Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
	Nhận biết

	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

	4
	
	C13,14, 
15,16
	

	2. Đặc điểm tự nhiên
	Nhận biết

	- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
	
2

	
	
C17,18
	

	
	Thông hiểu

	- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	2
	1
	C19,20
	C3(a)

	
	Vận dụng

	- Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
	
	1
	
	C3(b)

	
	Vận dụng
cao
	Liên hệ khí hậu của Việt Nam
	
	1
	
	C4

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	3
2,5
25%
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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 2. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 3. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.		C. Nước Thụy Sĩ.		D. Nước Anh.
Câu 4. Ai là đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa?
A. Rem-bran.		B. Van-Gốc			C. Lê-vi-tan		D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
Câu 5. Bộ phim Tây Du Kí (sản xuất năm 1986) được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nào?
A. Thi Nại Am.	B. Tào Tuyết Cần.		C. La Quán Trung.		D. Ngô Thừa Ân.
Câu 6. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 7. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 8. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 9. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 10. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
 C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu?
A. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.			
B. Là bộ phận phía tây lục địa Á - Âu.
C. Có hai mặt tiếp giáp với các đại dương.		
D. Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 12. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 13. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.
Câu 14. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 15. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 16. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 17. Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 
A. núi và sơn nguyên cao.					B. vùng đồi núi thấp.
C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.			D. đồng bằng nhỏ hẹp.
Câu 18. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.						B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.						D. Đồng, kẽm.
Câu 19. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 20. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
 b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Kể tên 02 thành tựu về văn học của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, có ảnh hưởng đến văn học các nước khác?
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm các khu vực địa hình châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?
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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 2. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 3. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 4. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 5. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu?
A. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.				
B. Là bộ phận phía tây lục địa Á - Âu.
C. Có hai mặt tiếp giáp với các đại dương.		
D. Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 7. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 8. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.
Câu 9. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 10. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 11. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 12. Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 
A. núi và sơn nguyên cao.					B. vùng đồi núi thấp.
C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.			D. đồng bằng nhỏ hẹp.


Câu 13. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.						B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.						D. Đồng, kẽm.
Câu 14. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 15. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.
Câu 16. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 17. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 18. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.		C. Nước Thụy Sĩ.		D. Nước Anh.
Câu 19. Ai là đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa?
A. Rem-bran.		B. Van-Gốc			C. Lê-vi-tan		D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
Câu 20. Bộ phim Tây Du Kí (sản xuất năm 1986) được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nào?
A. Thi Nại Am.	B. Tào Tuyết Cần.		C. La Quán Trung.	    D. Ngô Thừa Ân.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
 b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Kể tên 02 thành tựu về văn học của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, có ảnh hưởng đến văn học các nước khác?
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm các khu vực địa hình châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?
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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu?
A. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.			B. Là bộ phận phía tây lục địa Á - Âu.
C. Có hai mặt tiếp giáp với các đại dương.	D. Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 2. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 3. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 					C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 			D. Bắc Băng Dương.
Câu 4. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 5. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 6. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 7. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 8. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 9. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.		C. Nước Thụy Sĩ.		D. Nước Anh.
Câu 10. Ai là đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa?
A. Rem-bran.		B. Van-Gốc			C. Lê-vi-tan		D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
Câu 11. Bộ phim Tây Du Kí (sản xuất năm 1986) được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nào?
A. Thi Nại Am.	B. Tào Tuyết Cần.		C. La Quán Trung.		D. Ngô Thừa Ân.
Câu 12. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 13. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 14. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.

Câu 15. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 16. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 17. Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 
A. núi và sơn nguyên cao.					B. vùng đồi núi thấp.
C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.			D. đồng bằng nhỏ hẹp.
Câu 18. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.						B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.						D. Đồng, kẽm.
Câu 19. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 20. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
 b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Kể tên 02 thành tựu về văn học của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, có ảnh hưởng đến văn học các nước khác?
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm các khu vực địa hình châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?
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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.
Câu 2. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 3. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 4. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 5. Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 
A. núi và sơn nguyên cao.					B. vùng đồi núi thấp.
C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.			D. đồng bằng nhỏ hẹp.
Câu 6. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.						B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.						D. Đồng, kẽm.
Câu 7. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 8. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.
Câu 9. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 10. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 11. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.		C. Nước Thụy Sĩ.		D. Nước Anh.
Câu 12. Ai là đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa?
A. Rem-bran.		B. Van-Gốc			C. Lê-vi-tan		D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
Câu 13. Bộ phim Tây Du Kí (sản xuất năm 1986) được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nào?
A. Thi Nại Am.	B. Tào Tuyết Cần.		C. La Quán Trung.		D. Ngô Thừa Ân.
Câu 14. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 15. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 16. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 17. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 18. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 19. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu Âu?
A. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.			B. Là bộ phận phía tây lục địa Á - Âu.
C. Có hai mặt tiếp giáp với các đại dương.	D. Nằm giữa các vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 20. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
 b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Kể tên 02 thành tựu về văn học của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, có ảnh hưởng đến văn học các nước khác?
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm các khu vực địa hình châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?
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I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 2. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 3. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.			C. Nước Thụy Sĩ.		D. Nước Anh.
Câu 4. Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn M. Xéc-van-téc là
A. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”.		B. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.
C. tập thơ “Mùa hái quả”.			D. sử thi “I-li-át”.
Câu 5. Sản phẩm thủ công nổi tiếng nào dưới thời nhà Minh được mô tả “trắng như ngọc, sáng như gương, mỏng như giấy, vang như chuông”?
A. Tranh thêu.		B. Lụa tơ tằm.		C. Đồ sứ.		D. Đồ mộc.
Câu 6. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 7. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 8. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 9. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 10. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 11. Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành:
A. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.	
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 12. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 13. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.


Câu 14. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 15. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 16. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 17. Ở châu Á, vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á.					B. Đông Á.
C. Đông Nam Á và Nam Á.		D. Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 18. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.				B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.				D. Đồng, kẽm.
Câu 19. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 20. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Em hãy kể tên 02 triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm chính của khí hậu châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?
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I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 2. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 3. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 4. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 5. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 6. Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành:
A. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.	
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 7. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 8. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.
Câu 9. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 10. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 11. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 12. Ở châu Á, vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á.					B. Đông Á.
C. Đông Nam Á và Nam Á.		D. Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 13. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.				B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.				D. Đồng, kẽm.

Câu 14. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 15. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.
Câu 16. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 17. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 18. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.			C. Nước Thụy Sĩ.		D. Nước Anh.
Câu 19. Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn M. Xéc-van-téc là
A. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”.		B. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.
C. tập thơ “Mùa hái quả”.			D. sử thi “I-li-át”.
Câu 20. Sản phẩm thủ công nổi tiếng nào dưới thời nhà Minh được mô tả “trắng như ngọc, sáng như gương, mỏng như giấy, vang như chuông”?
A. Tranh thêu.		B. Lụa tơ tằm.		C. Đồ sứ.		D. Đồ mộc.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Em hãy kể tên 02 triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm chính của khí hậu châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?















	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2023 – 2024
Mã đề: LSĐL7-CKI-203
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
                 Ngày kiểm tra: 15/12/2023



I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 2. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 3. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 4. Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành:
A. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.	
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 5. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 6. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.
Câu 7. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 8. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 9. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 10. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 11. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 12. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.			C. Nước Thụy Sĩ.	D. Nước Anh.
Câu 13. Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn M. Xéc-van-téc là
A. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”.		B. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.
C. tập thơ “Mùa hái quả”.			D. sử thi “I-li-át”.

Câu 14. Sản phẩm thủ công nổi tiếng nào dưới thời nhà Minh được mô tả “trắng như ngọc, sáng như gương, mỏng như giấy, vang như chuông”?
A. Tranh thêu.		B. Lụa tơ tằm.		C. Đồ sứ.		D. Đồ mộc.
Câu 15. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 16. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 17. Ở châu Á, vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á.					B. Đông Á.
C. Đông Nam Á và Nam Á.		D. Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 18. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.				B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.				D. Đồng, kẽm.
Câu 19. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 20. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Em hãy kể tên 02 triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm chính của khí hậu châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?

















	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2023 – 2024
Mã đề: LSĐL7-CKI-204
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
                 Ngày kiểm tra: 15/12/2023



I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Vị trí địa lí của châu Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.                  
B. Kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C. Phần lớn diện tích nằm giữa hai đường chí tuyến.
D. Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
Câu 2. Từ bờ Tây sang bờ Đông, lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200km.		B. 7200km.		C. 8200km.		D. 9200km.
Câu 3. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 4. Ở châu Á, vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á.					B. Đông Á.
C. Đông Nam Á và Nam Á.		D. Tây Nam Á và Trung Á.
Câu 5. Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, khí đốt.				B. Than, sắt.
C. Vàng, crôm.				D. Đồng, kẽm.
Câu 6. Tại sao ở khu vực miền núi châu Á thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất?
A. Do địa hình chia cắt mạnh.                     	B. Do địa hình chủ yếu là các cao nguyên.
C. Do khí hậu phân hóa đa dạng.			D. Do diện tích đồi núi cao hiểm trở.
Câu 7. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.
Câu 8. Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?
A. Đòi cải cách tôn giáo.				B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.		D. Đòi giải phóng nông nô.
Câu 9. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?
A. Đạo Hồi.		B. Đạo Tin Lành.		C. Đạo Do Thái.		D. Đạo Kito.
Câu 10. Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào?
A. Nước Pháp.	B. Nước Đức.			C. Nước Thụy Sĩ.	D. Nước Anh.
Câu 11. Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn M. Xéc-van-téc là
A. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”.		B. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.
C. tập thơ “Mùa hái quả”.			D. sử thi “I-li-át”.
Câu 12. Sản phẩm thủ công nổi tiếng nào dưới thời nhà Minh được mô tả “trắng như ngọc, sáng như gương, mỏng như giấy, vang như chuông”?
A. Tranh thêu.		B. Lụa tơ tằm.		C. Đồ sứ.		D. Đồ mộc.
Câu 13. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 14. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 15. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 16. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 17. Ở Trung Quốc, mầm mống tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện dưới triều đại phong kiến nào? 
A. Nhà Đường - Tống.				B. Nhà Minh - Thanh.
C. Nhà Thanh - Nguyên.				D. Nhà Tống - Minh.
Câu 18. Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành:
A. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.	
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 19. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm gì?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp, các đô thị chủ yếu thuộc loại vừa và nhỏ.
B. Quá trình đô thị hóa ở nông thôn diễn ra chậm. 
C. Các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị.
D. Mức đô thị hóa thấp.
Câu 20. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 						C. Ấn Độ Dương.		
B. Thái Bình Dương. 	 				D. Bắc Băng Dương.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) 
a. Trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
b. Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI đối với xã hội Tây Âu?
Câu 2: (0,5 điểm) Em hãy kể tên 02 triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Hãy trình bày đặc điểm chính của khí hậu châu Á.
b. Phân tích ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
Câu 4: (0,5 điểm) Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gì? Khí hậu đó có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt của người dân ở địa phương em?

















	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2023-2024

	HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7- CUỐI KÌ I
Thời gian: 60 phút


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS-ĐL7-CKI-101
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A

	LS-ĐL7-CKI-102
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	D
	D

	LS-ĐL7-CKI-103
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	A
	A

	LS-ĐL7-CKI-104
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	C



II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
ĐỀ 101 – 102 – 103 – 104
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	a. Nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo
- Phê phán những hành vi không đúng chuẩn mực của Giáo hoàng.
- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.
- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.
- Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.
b. Tác động của phong trào Cải cách tôn giáo
- Thiên chúa giáo phân hóa thành hai phái: Cựu giáo (Thiên Chúa giáo) và Tân giáo (Anh giáo, Tin Lành…)
- Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức, thường được gọi là cuộc Chiến tranh nông dân Đức.
- Mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2
(0,5 điểm)

	Mỗi đáp án đúng học sinh được 0,25 điểm.
- Thành tựu văn học: Tây du kí, Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng, Thủy Hử…
	
0,5đ


	3
(2 điểm)
	a. Đặc điểm các khu vực địa hình châu Á 
+ Ở trung tâm là vùng núi cao, đồ sộ và hiểm trở nhất thế giới. Một số dãy núi điển hình: Thiên Sơn, Côn Luân, Hi-ma-lay-a.
+ Phía bắc là các đồng bằng và cao nguyên thấp, bằng phẳng.
+ Phía đông thấp dần về phía biển, gồm các núi, cao nguyên và đồng bằng ven biển.
+ Phía nam và tây nam gồm các dãy núi trẻ, các sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ.
b. Ý nghĩa của đặc điểm địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á.
- Địa hình núi, cao nguyên và sơn nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi du mục, trồng cây đặc sản,… Địa hình đồng bằng thuận lợi cho sản xuất và định cư. 
- Do địa hình bị chia cắt mạnh nên khi khai thác cần lưu ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở đất.

	
0,25đ

 0,25đ
0,25đ

0,25đ



0,5đ


0,5đ


	4
(0,5 điểm)
	- Việt Nam có đặc điểm khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Em ở Hà Nội: 
+ Mùa hè do nhiệt độ cao người dân thường mặc đồ thoáng mát, du lịch tắm biển và sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống mang tính chất giải nhiệt. 
+ Mùa đông, do nhiệt độ hạ thấp người dân thường mặc quần áo ấm giữ nhiệt và sử dụng các thiết bị như lò sưởi…

	0,25đ


0,25đ


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2023-2024

	HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7- CUỐI KÌ I
Thời gian: 60 phút


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS-ĐL7-CKI-201
	B
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	A

	LS-ĐL7-CKI-202
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	C

	LS-ĐL7-CKI-203
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	A
	A

	LS-ĐL7-CKI-204
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	A



ĐỀ 201 – 202 – 203 – 204
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	a. Nội dung của phong trào Cải cách tôn giáo
- Phê phán những hành vi không đúng chuẩn mực của Giáo hoàng.
- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.
- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.
- Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.
b. Tác động của phong trào Cải cách tôn giáo
- Thiên chúa giáo phân hóa thành hai phái: Cựu giáo (Thiên Chúa giáo) và Tân giáo (Anh giáo, Tin Lành…)
- Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức, thường được gọi là cuộc Chiến tranh nông dân Đức.
- Mở đường cho nền văn hóa Châu Âu phát triển cao hơn.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2
(0,5 điểm)
	- Mỗi đáp án đúng hs được 0,25 điểm
- Hs kể tên 2 triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam: Nhà Đường, Nam Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
	
0,5đ



	3
(2,0 điểm)
	a. Đặc điểm chính của khí hậu châu Á: Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa chiếm diện tích lớn nhất.
-  Kiểu khí hậu gió mùa:
+ Phân bố: Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á
+ Đặc điểm: mùa đông lạnh khô, ít mưa; mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.
- Kiểu khí hậu lục địa:
+ Phân bố: các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á
+ Đặc điểm: mùa đông lạnh, khô; mùa hạ khô, nóng; lượng mưa thấp khoảng 200 - 500mm.
b. Ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á. 
- Thuận lợi: tạo nên sự đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp và hình thức du lịch ở các khu vực khác nhau.
- Khó khăn: chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai như bão, hạn hán, lũ lụt,…
	0,25đ
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	4
(0,5 điểm)
	- Việt Nam có đặc điểm khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Em ở Hà Nội: 
+ Mùa hè do nhiệt độ cao người dân thường mặc đồ thoáng mát, du lịch tắm biển và sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống mang tính chất giải nhiệt. 
+ Mùa đông, do nhiệt độ hạ thấp người dân thường mặc quần áo ấm giữ nhiệt và sử dụng các thiết bị như lò sưởi…
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